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                  BÀI HỌC VÀ ÔN TIẾNG ANH DÀNH CHO CÁC EM HỌC 

SINH LỚP 1 (trường TH Tân Sơn Nhất)    .26 - 27/03/20. 
 

 Nghỉ dịch covid 19 các em cần ôn bài và học bài nhé:   Phụ huynh có thể cho các em ôn lại các bài đã 

học theo chủ điểm : Nunbers  from 1 to 10 ( số đếm từ 1 đến 10).  Toys , colors, family, school things. 

Đó  là các  chủ điểm các em đã học. ( Các bé có thể tập chép các từ  mỗi từ 3 hàng ra 1 cuốn vở mới 

nhé)                         

 

                                               Exercise 
1. What’s this? 

 

Bag            Book            Pencil         eraser     Pen         crayon 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s……………                      It’s……………                      It’s…………… 

 

 

 

 

 

 

 

It’s……………                    It’s……………                          It’s…………… 

 

 

2. How many pens?  Circle the correct number ( khoanh tròn số đúng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Two /  Three               Nine  / Four                                      Six  / Seven 

 

 

 

  

 

 

 

 
  



Page 2 

 

3. Look, read and  put tick V  or   cross X 

                             

 

 

 

 

1.  This is a pen    

 

 

 

 

  

2. This is a desk . 

 

 

 

3. This is a ball.  

 

 

 

 

4. This is a kite . 

 

 

 

 

 

5. This is a star.  

 

 

 

 

6. This is a nose . 

 

 

 

 

4. Read and circle.  

1. a pen a pencil a dog a bag 
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2. a ball a puppet a notebook A robot 

3. happy eleven sad hot 

4. a cat an apple a dog a lion 

 

5.Read and match 

1. What’s your name?        a.  I’m seven. 

2. How old are you?          b. My name’s Billy. 

3. What’s it?                   c. It’s red. 

4. What color is it?          d. It’s a plane. 

6.Read and color: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          

 

red 

blue 

green 
pink yellow 


